NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM 2018-2019

(Kèm theo Thông báo số        /TB-SGDĐT ngày   /4/2019 của Sở GDĐT Quảng Nam)

MÔN: SINH-6

	1: Thụ phấn (tiếp theo)
	
	

	2: Thụ tinh, kết hạt và tạo quả
	
	

	CHƯƠNG VII: QUẢ VÀ HẠT 


	3: Các loại quả

	4: Hạt và các bộ phận của hạt

	5: Phát tán của quả và hạt

	6: Những điều kiện cần cho hạt nẩy mần

	7: Tổng kết về cây có hoa

	CHƯƠNG VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT 


	8: Tảo



	9: Rêu - Cây rêu

	10: Quyết - Cây dương xỉ

	11: Hạt trần - Cây thông

	12: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín

	13: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

	14: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật


	15: Sự phát triển của giới thực vật 

	16: Nguồn gốc cây trồng

	CHƯƠNG IX: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT 


	17: Thực vật góp phần điều hoà khí hậu

	18: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

	19: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người.

	20: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

	CHƯƠNG X: VI KHUẨN - NẤM - ĐỊA Y



	21: Vi khuẩn

	22: Nấm( Mốc trắng và nấm rơm)

	23: Đặc điểm sinh học và tầm quan trọng của nấm

	24: Địa y


MÔN: SINH-7

	HỌC KỲ II

	Lớp lưỡng cư​
1: Ếch đồng 

	2: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư​

	Lớp Bò sát
3: Thằn lằn bóng đuôi dài 

	4: Cấu tạo trong của Thằn lằn 

	5: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

	Lớp Chim
6: Chim Bồ câu 

	7: Cấu tạo trong của chim Bồ câu

	8: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim*

	9: Lớp thú: Thỏ.

	10: Cấu tạo trong của Thỏ nhà

	11: Bộ thú huyệt, bộ thú túi 



	12: Bộ dơi, bộ cá voi. 

	13: Sự đa dạng của thú: Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm Bộ ăn thịt. 

	14: Sự đa dạng của thú: Các bộ móng guốc và bộ linh trư​ởng 

	CH​ƯƠNG VII: SỰ TIẾN HÓA CỦA ĐỘNG VẬT 

	15: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

	16: Tiến hóa về sinh sản 

	17: Cây phát sinh giới động vật

	CH​ƯƠNG VIII: ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NG​ƯỜI 

	

	18: Đa dạng sinh học 

	19: Biện pháp đấu tranh sinh học 

	20: Động vật quý híêm 


MÔN: SINH-8
	
	NỘI DUNG

	1
	Vitamin và muối khoáng

	2
	Tiêu chuẩn ăn uống- nguyên tắc lập khẩu phần

	
	CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT


	3
	Bài tiết và cấu tạo cơ quan bài tiết nước tiểu

	4
	Bài tiết nước tiểu

	5
	Vệ sinh bài tiết nước tiểu

	
	CHƯƠNG VIII: DA 



	6
	Cấu tạo và chức năng của da

	7
	Vệ sinh da

	
	CHƯƠNG IX: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN 



	8
	Giới thiệu chung hệ thần kinh 

	9
	Dây thần kinh tủy

	10
	Trụ não, tiểu não, não trung gian 

	11
	Đại não 

	12
	Hệ thần kinh sinh dưỡng 

	13
	Cơ quan phân tích thị giác

	14
	Vệ sinh mắt



	15
	Cơ quan phân tích thính giác 

	16
	Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

	17
	Hoạt động thần kinh cấp cao ở  người

	18
	Vệ sinh hệ thần kinh

	
	CHƯƠNG X: TUYẾN NỘI TIẾT 



	19
	Giới thiệu chung hệ nội tiết 

	20
	Tuyến yên- tuyến giáp

	21
	Tuyến tuy và tuyến  trên thận

	22
	Tuyến sinh dục

	23
	Sự phối hợp và điều hòa của các tuyến nội tiết

	
	CHƯƠNG XI: SINH SẢN



	24
	Cơ quan sinh dục nam 

	25
	Cơ quan sinh dục nữ 


MÔN: SINH-9
	1
	Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần.

	2
	Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần.(tt)

	
	PHẦN II: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

	
	CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG 

	3
	Môi trường và các nhân tố sinh thái. 

	4
	Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật. 

	5
	Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật. 

	6
	Ảnh  hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

	
	CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI 

	7
	Quần thể sinh vật

	8
	Quần thể người

	9
	Quần xã sinh vật. 

	10
	Hệ sinh thái. 

	
	CHƯƠNG III: CON NGƯỜI , DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG 

	11
	Tác động của con người đối với môi trường. 

	12
	Ô nhiễm môi trường. 

	
	CHƯƠNG IV: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

	13
	Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

	14
	Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã. 


